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1 BKCB11912 Bùi Thị Minh Anh 18/03/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh 068303003518 607-Nhà C6

2 BKCB11913 Lê Thị Ngọc Anh 10/12/1991 Thanh Hóa Nữ Kinh 038191035839 607-Nhà C6

3 BKCB11914 Nguyễn Ngọc Tường Anh 03/03/2003 Thành phố Cần Thơ Nữ Kinh 093303009027 607-Nhà C6

4 BKCB11915 Nguyễn Tú Anh 26/08/2004 Thanh Hoá Nữ Kinh 038304029192 607-Nhà C6

5 BKCB11916 Nguyễn Tuấn Anh 02/06/1995 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079095023780 607-Nhà C6

6 BKCB11917 Võ Tuấn Anh 24/07/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079204021350 607-Nhà C6

7 BKCB11918 Nguyễn Ngọc Ánh 09/02/2009 Hải Dương Nữ Kinh 075309024751 607-Nhà C6

8 BKCB11919 Nguyễn Thọ Thái Bảo 16/09/2001 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079201005682 607-Nhà C6

9 BKCB11920 Lê Đặng Phượng Bình 29/12/2006 Đồng Tháp Nữ Kinh 082306015254 607-Nhà C6

10 BKCB11921 Lê Xuân An Bình 23/07/2006 Tây Ninh Nam Kinh 044206000043 607-Nhà C6

11 BKCB11922 Lê Thị Mỹ Chi 19/03/2003 Đắk Lắk Nữ Kinh 054303002841 607-Nhà C6

12 BKCB11923 Lương Hoàng Chương 31/01/2004 Phú Yên Nam Kinh 054204005297 607-Nhà C6

13 BKCB11924 Vũ Văn Cường 16/10/1986 Ninh Bình Nam Kinh 037086005769 607-Nhà C6

14 BKCB11925 Nguyễn Thị Xuân Đào 17/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079302001238 607-Nhà C6

15 BKCB11926 Nguyễn Thị Uyển Doanh 25/12/2006 Lâm Đồng Nữ Kinh 068306008519 607-Nhà C6

16 BKCB11927 Nguyễn Thị Phương Dung 02/10/1993 Nghệ An Nữ Kinh 040193022133 607-Nhà C6

17 BKCB11928 Đặng Quốc Dũng 15/11/1997 Thanh Hóa Nam Kinh 038097024009 607-Nhà C6

18 BKCB11929 Nguyễn Phi Dương 23/01/1999 Vĩnh Long Nam Kinh 084099003905 607-Nhà C6

19 BKCB11930 Nguyễn Đăng Khánh Duy 06/10/2008 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh 075208015585 607-Nhà C6

20 BKCB11931 Nguyễn Thị Kiều Giang 26/08/1983 Bến Tre Nữ Kinh 083183013864 607-Nhà C6

21 BKCB11932 Huỳnh Giao 05/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306035776 607-Nhà C6

22 BKCB11933 Trần Huỳnh Thiên Hà 08/06/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh 060303007436 608-Nhà C6

23 BKCB11934 Đào Hoàng Hải 02/08/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079094026790 608-Nhà C6

24 BKCB11935 Nguyễn Thanh Hải 27/08/1979 Ninh Bình Nam Kinh 036079001841 608-Nhà C6

25 BKCB11936 Phí Thị Thu Hằng 02/05/1994 Thành phố Hà Nội Nữ Kinh 001194001828 608-Nhà C6

26 BKCB11937 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 16/06/2004 Hà Tĩnh Nữ Kinh 042304000943 608-Nhà C6

27 BKCB11938 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 08/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 080306002189 608-Nhà C6

28 BKCB11939 Châu Thị Mỹ Hạnh 12/06/2001 Bình Định Nữ Kinh 052301013948 608-Nhà C6

29 BKCB11940 Nguyễn Phúc Hậu 17/10/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 077202002089 608-Nhà C6

30 BKCB11941 Đỗ Quang Hiếu 10/10/1992 Gia Lai Nam Kinh 064092008651 608-Nhà C6

31 BKCB11942 Lê Đình Hiếu 01/08/2005 Quảng Trị Nam Kinh 045205000549 608-Nhà C6

32 BKCB11943 Lê Trung Hiếu 24/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079206028471 608-Nhà C6

33 BKCB11944 Nguyễn Phước Hoài 12/01/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 080203003504 608-Nhà C6

34 BKCB11945 Lê Nguyễn Khánh Hoàng 20/11/2003 Bình Định Nam Kinh 052203001451 608-Nhà C6

35 BKCB11946 Nguyễn Nhật Hoàng 01/04/1999 Quảng Trị Nam Kinh 044099002691 608-Nhà C6

36 BKCB11947 Trịnh Văn Hoàng 21/08/2008 Nghệ An Nam Kinh 040208000282 608-Nhà C6
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37 BKCB11948 Trần An Hưng 06/06/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079206044480 608-Nhà C6

38 BKCB11949 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 17/09/2005 Đắk Lắk Nữ Kinh 066305014561 609-Nhà C6

39 BKCB11950 Trần Thị Ngọc Hương 30/05/2006 Gia Lai Nữ Kinh 052306015461 609-Nhà C6

40 BKCB11951 Đinh Quang Huy 27/07/1993 Lâm Đồng Nam Kinh 060063003663 609-Nhà C6

41 BKCB11952 Huỳnh Đức Huy 23/08/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079206004414 609-Nhà C6

42 BKCB11953 Phạm Quốc Huy 03/08/1997 Khánh Hòa Nam Kinh 056097013088 609-Nhà C6

43 BKCB11954 Đặng Khánh Huyền 06/11/2006 Thành phố Hà Nội Nữ Kinh 01306031493 609-Nhà C6

44 BKCB11955 Đào Tăng Khánh Huyền 03/04/2000 Gia Lai Nữ Kinh 052300013589 609-Nhà C6

45 BKCB11956 Phạm Minh Huyền 14/02/1998 Gia Lai Nữ Kinh 052198015797 609-Nhà C6

46 BKCB11957 Võ Quốc Khánh 01/02/2000 Đồng Tháp Nam Kinh 082200006052 609-Nhà C6

47 BKCB11958 Khiếu Mai Khôi 21/10/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079199013380 609-Nhà C6

48 BKCB11959 Vũ Thanh Lâm 24/01/1994 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh 075094002883 609-Nhà C6

49 BKCB11960 Nguyễn Thị Liên 29/05/1985 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075185001212 609-Nhà C6

50 BKCB11961 Đoàn Thị Mỹ Linh 05/08/1998 Lâm Đồng Nữ Kinh 060198013359 609-Nhà C6

51 BKCB11962 Dương Huỳnh Thanh Linh 27/06/1987 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079087010416 609-Nhà C6

52 BKCB11963 Lê Thị Mỹ Linh 31/10/2003 Đồng Tháp Nữ Kinh 082303007086 609-Nhà C6

53 BKCB11964 Lưu Gia Linh 07/04/2006 Tây Ninh Nữ Kinh 080306009704 609-Nhà C6

54 BKCB11965 Trần Tạ Ngọc Linh 11/08/2012 Thành phố Hà Nội Nữ Kinh 001312043488 609-Nhà C6

55 BKCB11966 Trịnh Xuân Linh 29/01/2000 Thành phố Đồng Nai Nam Kinh 070200001245 611-Nhà C6

56 BKCB11967 Lê Hoàng Long 26/05/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 082207008994 611-Nhà C6

57 BKCB11968 Trịnh Minh Luật 08/01/2001 An Giang Nam Kinh 089201016232 611-Nhà C6

58 BKCB11969 Nguyễn Khánh Ly 29/01/2002 Ninh Bình Nữ Kinh 036302005938 611-Nhà C6

59 BKCB11970 Nguyễn Thị Xuân Mai 22/03/2003 An Giang Nữ Kinh 087303011263 611-Nhà C6

60 BKCB11971 Lê Minh Mẫn 03/10/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nam Kinh 079205028539 611-Nhà C6

61 BKCB11972 Nguyễn Công Minh 14/05/2005 Ninh Bình Nam Kinh 036205006974 611-Nhà C6

62 BKCB11973 Nguyễn Trọng Nhật Minh 24/02/2004 Quảng Trị Nam Kinh 045204000670 611-Nhà C6

63 BKCB11974 Nguyễn Thanh Ngân 14/09/2003 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 082303000388 611-Nhà C6

64 BKCB11975 Nguyễn Thị Huỳnh Ngân 05/07/2001 Đồng Tháp Nữ Kinh 082301014942 611-Nhà C6

65 BKCB11976 Tô Thanh Ngân 05/05/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079305030007 611-Nhà C6

66 BKCB11977 Nguyễn Kim Bằng Nghị 10/01/2007 Hà Tĩnh Nam Kinh 042207005264 611-Nhà C6

67 BKCB11978 Lương Thảo Nguyên 21/08/1988 Bình Định Nữ Kinh 052188017925 611-Nhà C6

68 BKCB11979 Nguyễn Thảo Nguyên 17/05/2006 Lâm Đồng Nữ Kinh 068306001914 611-Nhà C6

69 BKCB11980 Nguyễn Quang Nguyên 10/08/1998 Gia Lai Nam Kinh 052098006233 611-Nhà C6

70 BKCB11981 Đào Thảo Nhân 05/03/2005 Lâm Đồng Nữ Kinh 060305006267 611-Nhà C6

71 BKCB11982 Trần Thị Thu Nhất 16/09/2002 Thành phố Đồng Nai Nữ Kinh 075302019500 611-Nhà C6

72 BKCB11983 Nguyễn Thành Nhật 15/06/2006 Đắk Lắk Nam Kinh 066206010065 611-Nhà C6

73 BKCB11984 Lương Nguyễn Yến Nhi 01/01/2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh 051306008734 611-Nhà C6

74 BKCB11985 Trần Đặng Thảo Nhi 12/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 042306001124 611-Nhà C6

75 BKCB11986 Đỗ Ngọc Như 25/09/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ Kinh 079306005985 611-Nhà C6
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